Lịch sử 6                                    Năm học 2019- 2020


Bài 20:

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ

( Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI ) (Tiếp theo)

I.Nội dung kiến thức:
3. Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta các TK I đến TK VI.

* Những chuyển biến về xã hội:
- Từ TK I - TK VI: Người Hán thâu tóm quyền lực vào tay mình trực tiếp nắm đến các huyện, từ huyện trở xuống là người Việt cai quản.

-> Xã hội phân hoá thành nhiều giai cấp, tầng lớp.
* Những chuyển biến về văn hoá.
- Mở trường dạy chữ Hán.

- Đưa nho giáo, phật giáo, đạo giáo và phong tục của người Hán vào nước ta.

- Đồng hoá nhân dân ta.

- Dân ta vẫn nói Tiếng Việt và làm phong phú hơn một số phong tục tập quán của mình.

2. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248.

* Nguyên nhân:

- Ách thống trị bóc lột tàn bạo của nhà Ngô.

- Nhân dân ta vô cùng cực khổ -> Nổi dậy đấu tranh.

* Diễn biến: 

- Năm 248 cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc - Thanh Hoá ).

- Bà Triệu lãnh đạo nghĩa quân đánh phá các thành ấp của quân Ngô ở Cửu Chân, Giao Châu..

- Nhà Ngô cử 6000 quân sang đàn áp

*Kết quả: 
- Cuộc khởi nghĩa thất bại.

* Ý nghĩa: 
- Tiêu biểu cho ý chí đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta.
II.Dặn dò:
Bài tập:
Câu 1:Sưu tầm một câu chuyện về nhân vật Bà Triệu? Nêu cảm nhận của em về người anh hùng này?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2: Em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Bài tập trắc nghiệm. Đánh dấu x vào ô em cho là đúng nhất.

1. Chính quyền đô hộ mở trường học chữ Hán ở nước ta nhằm mục đích gì?
A - Để cho con, em người Hán không bị thất học.

B - Làm cho dân ta đều biết đọc, học chữ Hán.

C. Bắt dân ta học chữ Hán, phổ biến tư tưởng, luật lệ, phong tục của 

người Hán.

2. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu phát triển như thế nào?

A - Nghĩa quân đánh chiếm các thành ấp ở Cửu Chân.

B - Nghĩa quân đánh khắp Giao Châu.

C - Toàn thể Giao Châu đều chấn động.

D - Tất cả các câu trên đều đúng.

Bài 21
KHỞI NGHĨA LÍ BÍ

NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602)

I.Nội dung kiến thức:
1. Nhà Lương xiết chặt ách đô hộ như thế nào.

- Về mặt hành chính:

Nhà Lương chia lại các quận, huyện và đặt tên mới:

+ Giao Châu: (đồng bằng trung du Bắc Bộ).

+ Ái Châu (Thuận Hoá )

+ Đức Châu, Lợi Châu, Ninh Châu (Nghệ Tĩnh).

+ Hoàng Châu (Quảng Ninh)

- Bộ máy cai trị: Chủ trương chỉ có tôn thất nhà Lương và một số dòng họ lớn mới được giao chức vụ quan trọng.
- Biện pháp bóc lột: Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế, vơ vét của cải và bóc lột nhân dân hết sức thậm tệ.

2. Khởi nghĩa Lí Bí, nước Vạn Xuân thành lập.

- Nguyên nhân: Do ách thống trị của nhà Lương.

- Diễn biến: Mùa xuân năm 542 Lí Bí phất cờ khởi nghĩa, ông được hào kiệt ở khắp nơi hưởng ứng.

+ Gần 3 tháng nghĩa quân chiếm hầu hết các quận huyện, thứ sử Tiêu Tư bỏ thành Long Biên chạy về Trung Quốc.

+ Tháng 4 - 542 và đầu năm 543, nhà Lương hai lần đưa quân sang đàn áp, quân ta chủ động tiến đánh quân địch và giành thắng lợi.

- Kết quả: Cuộc khởi nghĩa thắng lợi, Lí Bí lên ngôi hoàng đế gọi là Lí Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, lấy hiệu là Thiên Đức, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).

- Lí Nam Đế thành lập triều đình với 2 ban văn, võ.
II. Dặn dò:
Câu 1:Lí Bí đặt tên nước là Vạn Xuân có ý nghĩa như thế nào?
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Câu 2: Vẽ lược đồ khởi nghĩa Lí Bí:
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Bài 22

KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542- 602) (TIẾP)

I.Nội dung kiến thức:

3. Chống quân Lương xâm lược.
- Tháng 5- 545 quân giặc tiến vào nước ta theo 2 đường thuỷ và bộ do Dương Phiêu và Trần Bá Tiên chỉ huy.

- Quân địch mạnh Lí Nam Đế lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch (HN).

- Thành bị vỡ, Lí Bí rút quân về giữ thành ở Gia Ninh rồi rút về hồ Điền Triệt. Sau đó rút vào động Khuất Lão (Tam Nông- Phú Thọ).

- Năm 548 Lí Nam Đế mất.

4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào.

- Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến.

- Cuộc kháng chiến giằng co kéo dài. đến năm 550 nhà Lương có loạn, Trần Bá Tiên về nước Triệu Quang Phục phản công kháng chiến thắng lợi.

5. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào?.

- Đánh bại quân Lương, Triệu Quang Phục lên ngôi vua, gọi là Triệu Việt Vương, tổ chức lại chính quyền.

- 20 năm sau Lí Phật Tử cướp ngôi Triệu Việt Vương, Lí Phật Tử lên ngôi vua gọi là hậu Lí Nam Đế.

- Năm 603, 10 vạn quân Tuỳ tấn công Vạn Xuân, Lí Phật Tử bị bắt giải về Trung Quốc.
II. Dặn dò:
Câu 1: Vì sao Triệu Quang Phục chọn Dạ Trach là căn cứ kháng chiến?
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
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Bài 23

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII- IX.
I.Nội dung kiến thức:

1. Dưới ách đo hộ của nhà Đường nước ta có gì thay đổi.

- Năm 679, Nhà Đường đổi Giao Châu hành An Nam đô hộ phủ, chia nước ta thành 12 châu, các châu huyên do người Trung Quốc cai trị, ở miền núi do các tù trưởng địa phương, ở hương xã do người Việt tự cai quản .

- Tiến hành sửa đường giao thông thuỷ bộ từ Tống Bình sang Trung Quốc và đến các quận huyện và dựng thêm thành, đắp thêm luỹ để dễ bề cai trị.

- Chính sách bóc lột: Đặt ra nhiều thứ thuế, bắt nhân dân phải cống nạp các thứ quý, nhất là quả vải.

2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan ( năm 722).
- Nguyên nhân: Do chính sách thống trị của nhà Đường.

- Diễn biến:

+ Ta: Năm 722 khởi nghĩa bùng nổ, nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Hoan Châu, nhân dân Ái Châu, Diễm Châu hưởng ứng, Mai Thúc Loan xây dựng căn cứ ở Sa Nam (Nghệ An) và xưng đế gọi là Mai Hắc Đế. 

+ Mai Hắc Đế liên kết với nhân dân khắp Giao Châu và Chăm Pa tấn công thành Tống Bình và giành thắng lợi.

+ Giặc: Sau đó nhà Đường cử 10 vạn quân sang đàn áp .

- Kết quả: Mai Hắc Đế thua trận
3. Khởi nghĩa Phùng Hưng ( trong khoảng năm 776- 791).
- Diễn biến: 
+ Khoảng năm 776 anh em Phùng Hưng đã nổi dậy khởi nghĩa ở Đường Lâm (Ba Vì- Hà Tây), được nhân dân hưởng ứng và giành quyền làm chủ vùng đất của mình.

+ Sau đó Phùng Hưng kéo quân về bao vây phủ Tống Bình và đã chiếm được thành.

+ Phùng Hưng mất, con trai là Phùng An nối nghiệp cha.

+ Năm 791 nhà Đường sang đàn áp, Phùng An ra hàng.

- Kết quả: giành quyền làm chủ trong 9 năm.

II.Dặn dò:

Câu 1: Chính sách của nhà Đường tàn bạo như thế nào?.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Vì sao nhân dân ta biết ơn Mai Thúc Loan và Phùng Hưng?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 24

NƯỚC CHĂM PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X.

I.Nội dung kiến thức:

1. Nước Chăm Pa độc lập ra đời.
-  Hoàn cảnh ra đời: 

+ Thời Hán, sau khi chiếm được Giao Châu, Cửu Chân, quân Hán chiếm đất của người Chăm sáp nhập vào quận Nhật Nam gọi là huyện Tượng Lâm

+ Cuối thế kỉ II, nhân dân Tượng Lâm nổi dậy dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, thành lập nước Lâm Ấp

- Quá trình phát triển:

- Vua Lâm Ấp mở rộng lãnh thổ về phía Bắc và phía Nam, sau đó đổi tên nước thành Chăm Pa, đóng đô ở Sin ha pu ra ( Quảng Nam).

2. Tình hình kinh tế, văn hoá Chăm Pa từ thế kỷ II -> thế kỷ X
- Kinh tế:

+ Trồng trọt: Nguồn sống chủ yếu là nông nghiệp lúa nước, ngoài ra trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, sử dụng công cụ bằng sắt, trâu bò để kéo cày.

+  Khai thác lâm thổ sản.

+ Trao đổi buôn bán với nước ngoài: Giao Châu, Trung Quốc, Ấn Độ
- Văn hoá: 

+ Từ thế kỷ IV người Chăm Pa đã có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ Ấn Độ.

+ Tôn giáo: Theo đạo Bà La Môn và đạo phật.

+ Tín ngưỡng: Có tục hoả táng người chết, ở nhà sàn và ăn trầu cau.

- Kiến trúc: Có nền kiến trúc đặc sắc, độc đáo như tháp Chăm, đền, tượng thánh địa Mĩ Sơn.

II.Dặn dò:

? Em ấn tượng nhất với thành tựu văn hóa nào của người Chăm pa? Vì sao?Nêu mối quan hệ của người Chăm pa với người Việt?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BÀI 25: LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG+ ÔN TẬP CHƯƠNG III.

I.Nội dung kiến thức.

1. Các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
a.Di tích lịch sử - Khảo cổ Dốc Chùa

Dốc Chùa (Cầu Chùa) là tên gọi địa điểm của Khảo cổ học. Di tích bao bọc cả ngọn đồi, trên đồi còn có một ngôi chùa cổ được xây dựng cách đây khoảng 200 năm đã bị phá hủy do chiến tranh (hiện tại trên nền ấy đã xây dựng lại một ngôi chùa mới năm 2002). Di tích khảo cổ Dốc Chùa nằm bên bờ sông Đồng Nai, bên trái con đường liên tỉnh lộ Tân Uyên đi Lạc An. Thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, cách trung tâm thị trấn Uyên Hưng 3km về hướng Đông. Có tọa độ địa lý vĩ Bắc 11003’ 50’’, kinh độ Đông 106049’ 40’’ trên sườn đồi có phạm vi phân bố là 80m. Bề mặt của sườn đồi có độ cao khoảng 20m so với mặt nước biển và 14m so với mặt nước sông Đồng Nai.
2.Di Tích khảo cổ học Cù lao Rùa:
Di tích khảo cổ học Cù lao Rùa, thuộc xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên (Bình Dương). Cù lao Rùa hay còn gọi là Cù lao Thạnh Hội, có tổng diện tích là 524 ha, được bao bọc bởi dòng chảy chính của sông Đồng Nai và dòng chảy phụ tẻ nhánh bao trọn cù lao nhập vào dòng chính và chảy xuôi về Sài Gòn. Di tích tồn tại trên cù lao là một ngọn đồi nổi cao 15m so với mặt bằng khu vực, có cấu trúc như hình mu rùa, có tọa độ địa lý 10o58'47'' vĩ bắc và 106o47'17'' kinh đông. Di tích có niên đại 3.500 - 3.000 năm cách ngày nay.

2.Ôn tập Chương III.

- Học sinh đọc thêm phần ôn tập Sgk trang 70.
II.Dặn dò:
Bài tập 1:
Trong thời gian Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị chia ra, nhập vào với các quận huyện của Trung Quốc với những tên gọi khác nhau như thế nào? Hãy thống kê cụ thể qua từng giai đoạn bị đô hộ

Bài tập 2:

Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào? Chính sách thâm hiểm nhất của họ là gì?
Bài tập 3:
Em hãy lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc?
Bài tập 4:
Hãy nêu các biểu hiện cụ thể của những biến chuyển về kinh tế, văn hoá ở nước ta trong thời Bắc thuộc?
Bài tập 5:
Theo em, sau hơn 1000 năm bị đô hộ, tổ tiên chúng ta vẫn giữ được những phong tục, tập quán gì? Ý nghĩa của điều này?

    Chương IV: BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỶ X

 Bài 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC HỌ DƯƠNG.

I.Nội dung kiến thức:
1. Khúc thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào.

* Hoàn cảnh:

- Từ cuối thế kỷ IX nhà Đường suy yếu.

- Năm 905 tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị giáng chức… Khúc Thừa Dụ kêu gọi nhân dân nổi dậy chiếm Tống Bình và tự xưng là tiết độ sứ.

- Năm 906 vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm tiết độ sứ An Nam đô hộ phủ.Đất nước ta giành được quyền tự chủ.

* Chủ trương của họ Khúc:

- Khúc Hạo lên thay cha, quyết định xây dựng đất nước theo đường lối “ Chính sự cốt chuộng khoan dung nhân dân đều được yên vui”.

+ Chia lại khu vực hành chính.

+ Cử người trông coi mọi việc đến tận xã .

+ Định lại mức thuế.

+Bãi bỏ lao dịch thời Bắc thuộc.

+ Lập lại sổ hộ khẩu.
2.Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Hán (930- 931).
Nguyên nhân:

- Sâu xa: Nhà Nam Hán có ý định xâm lược nước ta từ lâu.

- Trực tiếp: Khúc Thừa Mĩ sang thần phục nhà Hậu Lương.

Diễn biến: Đọc thêm (SGK 72- 73)

Kết quả:

-Dương Đình Nghệ đã đánh tan quân Nam Hán giành quyền tự chủ cho đất nước và tự xưng là Tiết độ sứ.
II. Dặn dò:

- Suy tầm những mẩu chuyện tranh về Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

- Vẽ lược đồ H55.

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ THUẬN AN.

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TIẾT.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2019- 2020
Câu 1:Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử của nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc thuộc?

Gợi ý trả lời:

- Sử cũ gọi thời gian từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời Bắc thuộc vì thời kì này dân ta mất nước, phải chịu ách đô hộ hà khắc của các triều đại phong kiến Trung Quốc, nhưng do thời kì này tại Trung Quốc cũng nội chiến liên miên, các triều đại lên thay nhau nên sử cũ ta gọi chung là Bắc thuộc, tức là thuộc địa của chế độ phong kiến phương Bắc (Trung Quốc)
Câu 2: 

Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng.

Ba kẻ oán ức lòng chồng.

Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này.

Qua khổ thơ trên, em hãy cho biết mục tiêu của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trung (năm 40)? 

Gợi ý trả lời:

- Giành lại độc lập cho dân tộc.

- Khôi phục sự nghiệp cho các vua Hùng.

- Trả thù cho chồng.

- Đóng góp sức mình cho đất nước.

Câu 3: Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

Gợi ý trả lời:

–  Đầu thế kỉ thứ VII, nhà Lương đô hộ Giao Châu, chúng chia nước ta thành: Giao Châu (Bắc Bộ); Ái Châu (Thanh Hóa); Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu (Nghệ An – Hà Tĩnh); Hoàng Châu (Quảng Ninh).

–  Chủ trương chỉ có tôn thất nhà Lương và một số dòng họ lớn mới được giao chức vụ quan trọng.

–  Đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lí.

Câu 4: Hãy trình bày sự thành lập nước Vạn Xuân? Vì sao Lí Bí lại đặt tên nước là Vạn Xuân ? 

Gợi ý trả lời:

*Sự thành lập nước Vạn Xuân:
- Mùa Xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế (Lý Nam Đế), dựng kinh đô ở vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).

- Đặt tên nước là Vạn Xuân.
.

- Đặt niên hiệu là Thiên Đức (đức trời).

- Thành lập triều đình với hai ban: văn – võ.

*Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân: thể hiện mong muốn cho đất nước luôn sống trong cảnh thái bình, yên ổn.
Câu 5:

 Hãy nêu tình văn hóa Chăm-pa từ thế kỉ thứ II đến thế kỉ X? Quan hệ giữa người Việt và người Chăm như thế nào? 

Gợi ý trả lời :

*Tình hình văn hóa Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X:

- Chữ viết: chữ Phạn.

- Theo đạo Bà la môn, đạo Phật.

- Có tục hỏa táng người chết, ở nhà sàn, ăn trầu cau.

- Sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là tháp chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi.

*Quan hệ giữa người Việt và người Chăm: Đất nước Chăm-pa cổ là một bộ phận của nước Việt Nam ngày nay, cư dân Chăm-pa là thành viên trong đại gia đình Việt Nam, văn hóa Chăm-pa làm phong phú thêm cho nền văn hóa nước ta.
Câu 6: 

Giải thích vì sao trận chiến trên sông Bạch Đằng (938) là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc? 

Gợi ý trả lời:

Vì:

- Đây là một chiến thắng vĩ đại trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, đập tan mưu đồ xâm chiếm nước ta của phong kiến phương Bắc.

- Mở ra thời kì mới – thời kì xây dựng và bào vệ nền độc lập lâu dài của tổ quốc.

- Khẳng định quyền làm chủ của nhân dân ta, tạo niềm tin, niềm tự hào dân tộc sâu sắc.
Câu 7: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào? Chính sách thâm hiểm nhất của họ là gì?
Gợi ý trả lời:

- Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc vô cùng tàn bạo, thâm độc, đẩy nhân dân ta vào cảnh túng quẫn về mọi mặt: 

+ Bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế hết sức vô lí, cống nạp sản vật quí như sừng tê, ngà voi…quả vải và cả những người thủ công giỏi

+ Chúng giữ độc quyền về sắt để kìm hãm sản xuất của ta và kìm hãm dân ta sản xuất vũ khí chống lại chúng

+ Bắt dân ta phải theo phong tục cảu người Hán, học chữ Hán

- Chính sách thâm hiểm nhất của chúng là muốn đồng hóa dân tộc ta (Đồng hóa là chính sách nhằm làm thay đổi lối sống của một dân tộc khác theo lối sống của dân tộc mình).
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